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BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BIÊN CHẾ NĂM 2018 
VÀ KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ NĂM 2019

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng biên chế; Căn cứ Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các quy định của pháp luật về tinh giản biên chế; 
Trên cơ sở tình hình thực hiện biên chế năm 2018, Quyết định giao biên chế công chức của Bộ Nội vụ, lộ trình tinh giản biên chế năm 2019 và đề nghị của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện biên chế năm 2018 và xây dựng Kế hoạch biên chế năm 2019 của tỉnh Quảng Bình như sau:


A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC NĂM 2018:
Căn cứ Quyết định giao biên chế công chức và văn bản thẩm định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 của Bộ Nội vụ; Nghị quyết quyết định tổng biên chế công chức, phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã phân bổ biên chế công chức, biên chế sự nghiệp theo kế hoạch được duyệt và theo định mức quy định cho các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh. Việc quản lý và sử dụng biên chế được các cơ quan, đơn vị thực hiện chặt chẽ, tiết kiệm, có hiệu quả; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và đảm bảo lộ trình tinh giản biên chế theo quy định.
1. Về thực hiện biên chế trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2018
1.1. Về biên chế công chức:

Ngày 08/12/2017, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 36/NQ-HĐND quyết định giao tổng biên chế công chức hành chính năm 2018 là: 1.888 biên chế, bao gồm:
- Giao chính thức:  



1.880 biên chế;

- Dự phòng: 




     08 biên chế;
Ngày 21 tháng 3 năm 2018, Bộ Nội vụ giao tổng biên chế công chức hành chính năm 2018 của tỉnh Quảng Bình tại Quyết định số 387/QĐ-BNV là: 1.894 biên chế (tăng 06 biên chế so với tổng biên chế công chức được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định).
Căn cứ Quyết định giao biên chế công chức của Bộ Nội vụ, Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao biên chế công chức hành chính năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố như sau: 

- Giao chính thức:  



1.886 biên chế;

- Dự phòng: 




     08 biên chế;
Thực hiện Quyết định 34/2018/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương, từ ngày 12 tháng 10 năm 2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã bàn giao 55 biên chế công chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công thương cho Bộ Công thương. Như vậy, biên chế công chức của tỉnh Quảng Bình tại thời điểm báo cáo là: 1.839 biên chế (bao gồm: giao chính thức là: 1.831 biên chế và 08 biên chế dự phòng).
1.2. Chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong cơ quan, tổ chức hành chính: 

Năm 2018, UBND tỉnh phân bổ cho các cơ quan hành chính là: 312 chỉ tiêu (bao gồm cả 26 chỉ tiêu của Chi cục Quản lý Thị trường thuộc Sở Công thương đã chuyển cho Bộ Công thương quản lý). Như vậy, tính đến thời điểm báo cáo số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong cơ quan, tổ chức hành chính còn lại là: 286 chỉ tiêu.

2. Về thực hiện số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp)
2.1. Về thực hiện số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước:

* Tổng số lượng người làm việc được Bộ Nội vụ thẩm định tại Công văn số 6589/BNV-TCBC ngày 15/12/2017 là: 22.512 người; trong đó:

- Tại các đơn vị sự nghiệp công lập là: 22.425 người;

- Tại các tổ chức hội có tính chất đặc thù là: 87 người;
* Tổng biên chế sự nghiệp được HĐND tỉnh quyết định tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 là: 22.495 người.
Căn cứ vào phê duyệt tại Nghị quyết HĐND tỉnh, UBND tỉnh thực hiện phân bổ biên chế cho các cơ quan, đơn vị đúng theo quy định. Kết quả thực hiện năm 2018: Biên chế sự nghiệp phân bổ cho các cơ quan, đơn vị là 22.512 người, trong đó:
- Giao chính thức: 



22.391 người;

- Dự phòng: 




     121 người;
Từ ngày 12 tháng 10 năm 2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã bàn giao 05 biên chế sự nghiệp của Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công thương về cho Bộ Công thương. Như vậy, đến thời điểm báo cáo số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Bình là: 22.507 biên chế, bao gồm giao chính thức 22.386 biên chế và 121 biên chế dự phòng.
2.2. Về thực hiện số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) hưởng lương từ nguồn tự đảm bảo của đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên: 

Tổng số: 1.869 biên chế, trong đó:

+ Giao chính thức: 1.863 biên chế;

+ Dự phòng: 06 biên chế;
2.3. Chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập: 

Tổng chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ năm 2018 được Bộ Nội vụ thẩm định tại Công văn số 6589/BNV-TCBC ngày 15/12/2017 là: 300 chỉ tiêu (giảm 10 chỉ tiêu so với năm 2017);
Uỷ ban nhân dân tỉnh phân bổ cho các đơn vị trong năm 2018 là: 305 chỉ tiêu (do không thực hiện đủ chỉ tiêu tinh giản biên chế);
B.  KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ NĂM 2019
I. Căn cứ và phương hướng để xây dựng kế hoạch biên chế năm 2019
1. Các căn cứ để xây dựng kế hoạch biên chế năm 2019
a) Các quy định của pháp luật:

- Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

- Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;
- Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;
- Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

- Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

-
Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
- Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;
- Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; 

- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
- Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; 

- Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.
b) Căn cứ thực tiễn:

- Căn cứ Quyết định số 1896/QĐ-BNV ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019; 

- Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị;
- Căn cứ vào tình hình thực tế và đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và khả năng ngân sách của tỉnh; 
- Căn cứ Đề án số 981/ĐA-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh về sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2020;
- Căn cứ Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh số lượng, lộ trình tinh giản biên chế tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2021;

- Căn cứ các quyết định giao khoán kinh phí của các cơ quan hành chính và tự chủ của các đơn vị sự nghiệp.
- Căn cứ số lượng, danh sách công chức, viên chức nghỉ hưu đúng tuổi của các cơ quan, đơn vị.
2. Phương hướng, xây dựng kế hoạch biên chế năm 2019
Phương hướng chung của Kế hoạch biên chế năm 2019 là sử dụng biên chế tiết kiệm, thực hiện cắt giảm biên chế trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo theo lộ trình từ nay đến năm 2021. Các cơ quan, đơn vị tự cân đối trong tổng số biên chế đã được giao, kể cả khi thành lập mới hoặc được giao bổ sung nhiệm vụ.

Đối với các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: Thực hiện giao biên chế theo quy định tại Công văn số 1389/UBND-NC ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình quy định về định mức biên chế giáo viên, nhân viên trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Đối với các đơn vị sự nghiệp Y tế và đơn vị sự nghiệp có thu khác: Cân đối thực hiện chuyển từ biên chế sự nghiệp hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước sang biên chế sự nghiệp hưởng lương từ nguồn tự đảm bảo của đơn vị theo lộ trình tự chủ đã phê duyệt tại Đề án số 981/ĐA-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh.
II. Kế hoạch biên chế năm 2019
Căn cứ biên chế công chức hành chính năm 2019 của tỉnh được Bộ Nội vụ giao tại Quyết định số 1896/QĐ-BNV ngày 17 tháng 8 năm 2018 là: 1.855 biên chế (bao gồm cả 55 biên chế công chức của Chi cục Quản lý thị trường đã chuyển cho Bộ Công thương); Ý kiến thẩm định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 của Bộ Nội vụ tại Công văn số 6589/BNV-TCBC ngày 15/12/2017 (từ năm 2018 đến năm 2021, mỗi năm tỉnh Quảng Bình phải giảm ít nhất 446 biên chế sự nghiệp; 10 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập);
 Căn cứ tình hình thực tiễn thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, lộ trình tinh giản biên chế năm 2019; số lượng, danh sách công chức, viên chức nghỉ hưu đúng tuổi của các cơ quan, đơn vị trong năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh kính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh Kế hoạch biên chế năm 2019 như sau:
1. Tổng biên chế trong cơ quan, tổ chức hành chính:

1.1. Tổng biên chế công chức năm 2019 là: 1.800 biên chế, giảm 39 biên chế so với năm 2018 theo lộ trình tinh giản biên chế, trong đó:
- Biên chế giao chính thức: 


1.798 biên chế.
+ Biên chế giao sở, ban, ngành cấp tỉnh:
          1.082 biên chế.

+ Biên chế giáo UBND cấp huyện:
            716 biên chế.

- Biên chế dự phòng: 02 biên chế (để luân chuyển, điều động, thu hút, tăng cường);

1.2. Chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong cơ quan, tổ chức hành chính: 283 chỉ tiêu, giảm 03 chỉ tiêu so với năm 2018 do thực hiện tinh giản biên chế.
2. Tổng số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp): 

2.1. Tổng biên chế sự nghiệp hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 là: 22.061 biên chế (giảm 446 biên chế so với năm 2018, do thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình), trong đó:
- Giao chính thức: 21.866 biên chế;
+ Sự nghiệp giáo dục và đào tạo:
          
          16.806 biên chế.

+ Sự nghiệp Y tế:
                       

 2.513 biên chế.

+ Sự nghiệp khác:




 2.547 biên chế.

- Dự phòng: 195 biên chế (để điều chỉnh biến động trong năm 2019), cụ thể như sau:
+ Dự phòng 120 biên chế để bổ sung cho các đơn vị sự nghiệp Giáo dục– Đào tạo do tăng lớp, tăng học sinh nhưng không thể tự cân đối tại Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Quảng Trạch và thành phố Đồng Hới sau khi rà soát quy mô trường, lớp học thực tế, tình hình bố trí cơ sở vật chất, phòng học tại các đơn vị, địa phương;

+ Dự phòng 40 biên chế cho một số cơ quan, đơn vị để thành lập mới một số tổ chức hoặc bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập khi thực sự cần thiết như: Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần sau khi tiếp nhận đối tượng tâm thần từ Huế...;
+ Dự phòng 35 biên chế để luân chuyển, điều động, biệt phái và thu hút.

Kế hoạch biên chế năm 2019 sẽ được điều chỉnh khi có văn bản thẩm định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 của Bộ Nội vụ.
2.2. Tổng số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) hưởng lương từ nguồn tự đảm bảo của các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên năm 2019 là: 2.212. Trong đó, số lượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước chuyển sang thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Đề án 981/ĐA-UBND: 611 biên chế (năm 2018 đã chuyển 264 biên chế; năm 2019 chuyển 347 biên chế). Cụ thể:

+ Sự nghiệp Y tế: Chuyển 479 biên chế sang hưởng lương từ nguồn tự chủ của đơn vị (năm 2018 đã chuyển 132; năm 2019 chuyển 347 biên chế). 

+ Sự nghiệp khác: Năm 2018 đã chuyển 132 biên chế sang hưởng lương từ nguồn tự chủ của đơn vị. 

2.3. Tổng chỉ tiêu Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập: 288 chỉ tiêu, giảm 17 chỉ tiêu theo lộ trình tinh giản biên chế.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Trong quá trình tổ chức thực hiện, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo thực hiện đúng lộ trình từ nay đến năm 2021 đã được phê duyệt tại Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh số lượng, lộ trình tinh giản biên chế tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2021; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Đề án số 981/ĐA-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh về sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017 - 2020; sử dụng biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu quả.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.
	Nơi nhận: 

- Như trên;                                                                                                  
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (b/c); 

- TT HĐND tỉnh (b/c);
         

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Văn phòng HĐND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Sở Nội vụ; 

- LĐ VPUBND tỉnh;

- Lưu VT, TH, NC.                                                    
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KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

    Trần Tiến Dung
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